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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
6/10
	S
	1
	HĐTN
	13
	SHDC: Vui Tết trung thu
	
	Loa máy

	
	
	2
	T
	21
	Luyện tập
	TC, soi bài 
	TV,MT,MS

	
	
	3
	TV
	29
	Đi học vui sao  
	
	Tranh MH

	
	
	4
	TV
	30
	
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	HĐTN: VUI TẾT TRUNG THU
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Ba
7/10 
	S
	1
	T
	22
	Bảng nhân 8, bảng chia 8
	
	BP

	
	
	2
	TV
	31
	[bookmark: _GoBack]Nhớ - viết: Đi học vui sao.
	
	BP

	
	
	3
	Tin
	5
	Bài 3. Máy tính và em (T1)
	
	Phòng máy

	
	
	4
	TNXH
	9
	Ôn tập chủ đề gia đình (T2)
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ĐĐ
	5
	Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (T3)
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	ÂN
	5
	Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam
	
	Đàn, 

	
	
	7
	CN
	5
	Sử dụng quạt điện (T1)
	
	Quạt cây

	Tư
8/10
	S
	1
	TV
	32
	Con đường đến trường 
	
	Tranh MH

	
	
	2
	TV
	33
	
	
	

	
	
	3
	HĐTN
	14
	HĐGD theo chủ đề:Thời gian biểu của em
	
	

	
	
	4
	T
	23
	Luyện tập
	Soi bài
	TV,MT,MS

	
	C
	5
	GDTC
	9
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại (Tiết 4)
	
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	10
	HĐ kết nối với cộng đồng (T1)
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TA
	17
	Unit 1: My family - Lesson 3: Task 7,8,9
	
	

	Năm
9/10 
	S
	1
	TOÁN
	24
	Bảng nhân 9, bảng chia 9
	
	BP

	
	
	2
	TV
	34
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm.
	Soi bài
	TV,MT,MS

	
	
	3
	TA
	18
	Unit 1: My family - Fun time and project: Task 1,2
	
	

	
	
	4
	MT
	5
	Màu sắc em yêu (T2)
	
	Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	19
	Review 1 - Part 1: Task 1,2,3
	
	

	
	
	6
	GDTC
	10
	Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành 2 vòng tròn và ngược lại (Tiết 1)
	
	Sân tập, còi

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
10/10 
	S
	1
	TOÁN
	25
	Luyện tập 
	
	BP

	
	
	2
	TA
	20
	Review 1- Part 2: Task 1,2,3
	
	

	
	
	3
	TV
	35
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý
	Soi bài
	MS, TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	15
	Sinh hoạt lớp - QVBPCTE – Chủ đề 1
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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